	UBND PHƯỜNG LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
 Họ và tên: ……………………………

 Lớp: 5A…
	Thứ …...... ngày.... tháng 3 năm 2026
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
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	Điểm
	……………………………………………………………….………………

……………………………………………………………….………………

……………………………………………………………….………………

	Đọc tiếng: ......
Đọc hiểu: ......
	
	


I. Đọc thành tiếng (2 điểm) Giáo viên kiểm tra trong các tiết ôn tập theo hướng dẫn kiểm tra đọc thành tiếng giữa học kì II môn Tiếng Việt 5.
II. Đọc thầm và làm bài tập (8 điểm) 

Dựa vào nội dung bài đọc, hãy chọn đáp án đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu sau:
Câu 1. (0,5 điểm) Nhà vua treo giải thưởng cho bức tranh thể hiện được điều gì?

A. Cuộc chiến đấu hào hùng.                                C. Sự bình yên.
B. Phong cảnh thiên nhiên.                                   D. Bức tranh thiên nhiên đẹp nhất.
Câu 2. (0,5 điểm) Vì sao bức tranh thứ nhất được xem là thể hiện sự hoàn hảo của bình yên?

A. Vì bức tranh vẽ hồ nước yên ả, mặt hồ tuyệt mĩ, ngọn núi cao, bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng.

B. Vì bức tranh vẽ đủ mọi cảnh đẹp của thiên nhiên: hồ nước, những ngọn núi và bầu trời.

C. Vì bức tranh vẽ cảnh không có người, xe cộ đi lại ồn ào.

D. Những ngọn núi trần trụi và lởm chởm đá, dòng thác nổi bọt trắng xoá đổ xuống bên vách núi. Đằng sau dòng thác có một con chim mẹ đang xây tổ...

Câu 3. (0,5 điểm) Bức tranh thứ hai được miêu tả bằng những chi tiết nào?

A. Bức tranh vẽ hồ nước yên ả, mặt hồ tuyệt mĩ, ngọn núi cao, bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng.

B. Dòng sông chảy hiền hoà, xung quanh có những cánh đồng xanh mượt.

C. Bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng.
D. Những ngọn núi trần trụi và lởm chởm đá, dòng thác nổi bọt trắng xoá đổ xuống bên vách núi. Đằng sau dòng thác có một con chim mẹ đang xây tổ...

Câu 4. (1 điểm) Vì sao nhà vua lại chọn bức tranh thứ hai?

A. Vì đây là bức tranh vẽ cảnh tượng rất dữ dội.

B. Vì ẩn sau khung cảnh dữ dội, phong ba bão táp của bức tranh là hình ảnh một sự bình yên trong trái tim.

C. Vì bên cạnh cảnh núi, nước, bức tranh còn vẽ cả cây cối và chim chóc.

D. Vì bức tranh có cảnh thiên nhiên yên bình.

Câu 5. (1 điểm) Qua câu chuyện trên, em hiểu sự bình yên trong cuộc sống như thế nào?
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
Câu 6. (1 điểm) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:
“Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá.”
Câu 7. (1 điểm) Hai câu sau: “Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính trong phong ba bão táp mà ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim.” được liên kết với nhau bằng cách nào?

A. Lặp từ ngữ



B. Thay thế từ ngữ
C. Từ ngữ nối



D. Từ ngữ nối và thay thế từ ngữ
Câu 8. (0,5 điểm) Tìm 1 từ có thể thay thế cho “thản nhiên” trong câu: “Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ thản nhiên đậu trên tổ của mình...”
..................................................................................................................................................
Câu 9. (1 điểm) Xác định từ loại và ghi bên dưới của các từ gạch chân trong câu sau:
 “Khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá.”
Câu 10. (1 điểm) Đặt một câu ghép nói về sự bình yên ở ngôi trường em đang học, trong đó có sử dụng kết từ hoặc một cặp kết từ. Hãy gạch chân dưới kết từ hoặc cặp kết từ đó.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

	        GV trông

(Ký và ghi rõ họ tên)
	GV chấm lần 1

(Ký và ghi rõ họ tên)
	GV chấm lần 2

(Ký và ghi rõ họ tên)


	TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

	Thứ … ngày … tháng 3 năm 2026
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 (KT VIẾT)

NĂM HỌC 2025 – 2026
(Thời gian làm bài 35  phút không kể thời gian chép đề)


PHẦN B. TẬP LÀM VĂN (10 điểm) 
Chọn một trong hai đề sau: 

Đề 1: Em hãy viết một bài văn tả một người mà em yêu quý nhất. 
Đề 2: Em hãy viết một đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc.
 (Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra.)

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM): 

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 2 điểm

* Thời gian kiểm tra: GV kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng HS qua các tiết Ôn tập cuối học kì II.

* Nội dung kiểm tra: 
+ HS đọc một đoạn văn trong các bài tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt lớp 5 (do GV lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng).

+ HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu ra.

* Cách đánh giá, cho điểm:
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 8 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 7

	C
	A
	D
	B
	A


Câu 5: (1đ)  Câu chuyện trên muốn nói với em điều gì?

 Cần phải tôi luyện để sống trong phong ba bão táp vẫn tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.
HS có thể diễn đạt cách khác đúng ý câu chuyện.

Câu 6: (1 điểm) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:
Bức tranh thứ hai / cũng có những ngọn núi nhưng những ngọn núi này /trần trụi và lởm chởm đá.
         CN                             VN                                  CN                                VN

Câu 8. (0,5 đ): bình thản, an nhiên, điềm nhiên, thanh thản,…
Câu 9. (1 điểm) Xác định từ loại của các từ gạch chân trong câu sau:
      Khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá.
                                      Đại từ   TT   Kết từ        DT
Câu 10. (1 điểm) Đặt một câu ghép phù hợp với nội dung bài đọc trên có sử dụng một kết từ hoặc cặp kết từ.

HS đặt được câu phù hợp với nội dung bài ghi 0,5 điểm

HS đặt câu sử dụng cặp kết từ ghi 0,5 điểm.

II-.Tập làm văn (10 điểm) 
2.1. Hướng dẫn chấm đề 1

HS viết được đoạn văn đủ ba phần đúng theo yêu cầu đề bài.

	Mở bài
	- Giới thiệu về người định tả? Người đó có mối quan hệ như thế nào với em?

- Tình cảm, suy nghĩ của em dành cho người đó như thế nào?
	2 điểm

	Thân bài
	- Miêu tả khái quát về người mà em muốn miêu tả:

- Miêu tả ngoại hình của người đó:

· Miêu tả các bộ phận nổi bật trên khuôn mặt, kiểu tóc, dáng người, trang phục,…
- Miêu tả tính cách của người đó:

· Người đó có tính cách như thế nào? (theo cảm nhận của em, cảm nhận của những người xung quanh)

· Dựa vào đâu mà em và mọi người đánh giá như vậy? (qua cách ứng xử với bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm…)

- Miêu tả hoạt động của người đó:

· Khi đi làm và khi ở nhà người đó 
· Người đó thường làm gì cùng em? Quan tâm, chăm sóc, chia sẻ với em những gì, như thế nào?
-Tả sở trường, sở thích. 
	6 điểm

	Kết bài
	- Nêu tình cảm, cảm xúc của em dành cho người đó.

- Nêu những mong muốn, gửi gắm của em đến với người ấy
	2 điểm


+ Bài viết có hình ảnh, dùng từ đặt câu hay, có cảm xúc, các đoạn văn phải gắn kết với nhau. Biết liên kết câu trong đoạn.
+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ.(1 điểm)

*Lưu ý : Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt hoặc chữ viết … (có thể cho các mức dưới 8;  7,5 ; 6;…

* Lưu ý: Không cho điểm 8 trở lên với những bài mắc nhiều hơn 5 lỗi (chính tả, dùng từ,...)
2.2. Hướng dẫn chấm đề 2

	Nội dung chấm
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	1. Mở đầu (Giới thiệu sự việc và nêu ấn tượng chung)
	Giới thiệu rõ ràng sự việc (là gì, xảy ra khi nào, ở đâu). 

- Thể hiện được ấn tượng chung ban đầu về sự việc (vui, xúc động, tự hào…).
	1.5 điểm

	2. Triển khai (Nêu tình cảm, cảm xúc về những chi tiết nổi bật của sự việc)
	Trình bày được các chi tiết nổi bật của sự việc. 

- Biểu đạt cảm xúc chân thật, sâu sắc. 

- Sử dụng từ ngữ gợi cảm, giàu hình ảnh, có thể kết hợp các biện pháp tu từ. 

- Sắp xếp hợp lý, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.
	3.5 điểm

	3. Kết thúc (Nêu ý nghĩa của sự việc, khẳng định lại tình cảm, cảm xúc)
	Rút ra ý nghĩa của sự việc đối với bản thân hoặc người khác. 

- Nhấn mạnh, khẳng định lại cảm xúc, tình cảm đối với sự việc.
	1.5 điểm

	4. Hình thức, diễn đạt
	- Viết đúng chính tả, ngữ pháp. 

- Dùng từ phù hợp, có sự sáng tạo trong cách diễn đạt. 

- Câu văn có sự liên kết, thể hiện rõ cảm xúc.
	1.5 điểm


     Lưu ý khi chấm:
Nếu đoạn văn thiếu một phần trong bố cục, có thể trừ 0.5 - 1 điểm tùy mức độ.

Nếu bài viết quá ngắn, chưa đủ ý nhưng diễn đạt tốt, có thể xem xét mức điểm phù hợp.

Nếu bài viết dài nhưng lan man, không tập trung vào cảm xúc về sự việc, có thể trừ điểm ở phần triển khai.

Những bài viết có sự sáng tạo, dùng từ ngữ sinh động, thể hiện được chiều sâu cảm xúc có thể được cộng thêm 0.5 điểm (nếu bài hoàn chỉnh và đạt tối đa các tiêu chí).

Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt hoặc chữ viết … (có thể cho các mức dưới 8;  7,5 ; 6;…

Không cho điểm 8 trở lên với những bài mắc nhiều hơn 5 lỗi (chính tả, dùng từ,...)
Nhận xét của giáo viên








SỰ BÌNH YÊN


Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, một vị vua treo giải thưởng cho hoạ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên.


Nhiều hoạ sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một.


Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là một bức tranh tuyệt mĩ in hình những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.


Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút cùng sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xoá. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.


Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây có một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ thản nhiên đậu trên tổ của mình... Bình yên thật sự.


- Ta chấm bức tranh này! - Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính trong phong ba bão táp mà ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên.                                                                                                      


(Theo Nhị Tường)












